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	TÊN CHỦ ĐỀ	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG 
	VẬN DỤNG SÁNG TẠO
	TỔNG

	Văn bản: Truyện kí Việt Nam

Văn bản nhật dụng

	Nhận biết được tác giả, tác phẩm
	



Hiểu biết tác hại của thuốc lá,
có những biện pháp để ngăn chặn tác hại của thuốc lá
	
	
	

	Câu số
số điểm
Tỉ lệ
	Câu1
1điểm
Tỉ lệ: 10%
	Câu 2
1 điểm
 Tỉ lệ: 10%
	
	

	Số câu 2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	
Tiếng Việt:
Câu ghép


	
	Hiểu được đặc điểm cấu tạo của câu ghép,  


	Vận dụng đặt câu theo yêu cầu
	
	

	Câu số 
số điểm
Tỉ lệ

	
	Câu 3a
1 điểm 
Tỉ lệ: 10%

	Câu 3b
1 điểm
Tỉ lệ: 10%
	

	Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ: 20%

	
Tập làm văn: 
Văn thuyết minh



	
Nhận biết được kiểu bài văn thuyết minh
	
Hiểu được văn bản thuyết minh
	 quan sát, tìm hiểu tri thức về cái phích nước ,phân chia bố cục

	vận dụng các phương pháp thuyết minh-Sáng tạo
Viết hoàn chỉnh bài văn thuyết minhvề cái phích nước  
	

	Câu số
số điểm 
Tỉ lệ
	Câu 4
3 điểm
Tỉ lệ: 30%
	Câu 4 
1 điểm
Tỉ lệ: 10%
	Câu 4 
1 điểm
Tỉ lệ: 10%
	Câu 4
1 điểm
Tỉ lệ: 10%
	Số câu 1
Số điểm 6
Tỉ lệ: 60%

	Tổng
số câu
số điểm
Tỉ lệ
	
số câu 
[bookmark: _GoBack]Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	
Số câu 
Số điểm: 3 
Tỉ lệ: 30%
	
số câu 
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
số câu 
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	
số câu 4
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%



